
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 11173411 Đoàn Ngọc An NCTH5C 4 3.5 Xét vớt

2 11180081 Nguyễn Hoàng Anh NCTH5C 7 4

3 11184001 Võ Tuấn Anh NCTH5C 6 4

4 11173431 Đoàn Ngọc Bạo NCTH5C 7 5.8

5 11161941 Vi Văn Bé NCTH5C 6 3.5 Xét vớt

6 11181411 Lê Quốc Bình NCTH5C 7 4.5

7 11174741 Nguyễn Văn Bình NCTH5C 4 2 Xét vớt

8 11176601 Nguyễn Thế Cường NCTH5C 7 4.3

9 11336371 Trần Vũ Cường NCTH5C 4 2.3 Xét vớt

10 11154801 Đỗ Thanh Duẩn NCTH5C 7 4

11 11174271 Trần Tuấn Dũng NCTH5C 4.5 5

12 11184191 Nguyễn Hồ Bảo Đại NCTH5C 7 6

13 11166461 Nguyễn Thành Đạt NCTH5C 7 5.3

14 11184761 Võ Thành Đạt NCTH5C 8 5

15 11153531 Nguyễn Mậu Trường Giang NCTH5C 6 5.3

16 11131901 Trần Trung Hậu NCTH5C 7 4

17 10232951 Nguyễn Đức Hiếu NCTH5C 4 3.5 Xét vớt

18 11156861 Lê Văn Hiệp NCTH5C 7 4.3

19 11188981 Bùi Văn Hoàng NCTH5C 7 3 Xét vớt

20 11160831 Lê Nho Huy NCTH5C 7 5

21 11190031 Phạm Hồng Huy NCTH5C 6 3.3 Xét vớt

22 11163651 Phạm Tuấn Huy NCTH5C 7 3.3 Xét vớt

23 11154421 Võ Đức Huy NCTH5C 4.5 4.5

24 11174561 Lê Mạnh Hùng NCTH5C 4.5 4.3

25 11173841 Hà Thuận Minh Khôi NCTH5C 7 5

26 11169101 Nguyễn Tiến Khôi NCTH5C 7 3.3 Xét vớt

27 11188811 Lê Hứa Hoàng Kim NCTH5C 7 3.5 Xét vớt

28 11166551 Đoàn Thế Linh NCTH5C 7 4

29 11158241 Phan Bảo Lộc NCTH5C 7 6.5

30 11157871 Lưu Nhật Minh NCTH5C 7 4

31 11183461 Phan Ngọc Minh NCTH5C 8 3 Xét vớt

32 11176631 Nguyễn Hoàng Nam NCTH5C 7 5

33 11157411 Nguyễn Hoàng Nam NCTH5C 7 3.5 Xét vớt

34 11187441 Trần Văn Nam NCTH5C 9 5.3

35 11160711 Hồ Thanh Nghi NCTH5C 10 5.3
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36 11177141 Đàm Lâm Hồng Ngọc NCTH5C 7 3.5 Xét vớt

37 11185561 Đinh Thành Nhật NCTH5C 7 5.5

38 11163631 Huỳnh Long Phi NCTH5C 7 2.8 Xét vớt

39 11169631 Bùi Đình Phong NCTH5C 7 4

40 11190261 Ngô Ngọc Phú NCTH5C 4.5 4

41 11175661 Nguyễn Xuân Phước NCTH5C 7 4.3

42 11182611 Mã Vương Bảo Quang NCTH5C 7 2.5 Xét vớt

43 11184571 Nguyễn Văn Quang NCTH5C 5 3.3 Xét vớt

44 11161311 Phùng Quang NCTH5C 7 3.3 Xét vớt

45 11176311 Trần Quí NCTH5C 7 3.3 Xét vớt

46 11189241 Phạm Ngọc Quý NCTH5C 7 7

47 11178171 Trần Nam Sơn NCTH5C 7 5

48 11167501 Nguyễn Thành Tâm NCTH5C 7 3.3 Xét vớt

49 10052111 Lê Duy Thanh NCTH5C 4.5 4.3

50 11054141 Nguyễn Trọng Thái NCTH5C 7 4.3

51 11183751 Nguyễn Hữu Thành NCTH5C 7 3.5 Xét vớt

52 11175061 Trần Phước Thiện NCTH5C 7 5.5

53 11019391 Đào Đăng Thông NCTH5C 7 4.3

54 11152241 Hoàng Minh Thụ NCTH5C 7 5

55 11175781 Lê Bá Triều NCTH5C 10 5

56 11162691 Lê Tấn Trí NCTH5C 7 6.5

57 11187691 Nguyễn Công Trí NCTH5C 4.5 3.3 Xét vớt

58 11187801 Quách Minh Trí NCTH5C 7 2.8 Xét vớt

59 11182541 Hùynh Hùng Trung NCTH5C 7 5.3

60 11154371 Nguyễn Minh Tú NCTH5C 7 4

61 11178461 Trần Anh Tú NCTH5C 8 5.8

62 10139071 Nguyễn Ngọc Tùng NCTH5C 7 5.3

63 11174971 Dương Đình Tự NCTH5C 7 4.3

64 11157021 Nguyễn Thành Văn NCTH5C 4.5 3 Xét vớt

65 11173471 Nguyễn Ngọc Vỹ NCTH5C 4 2.3 Xét vớt

Tổng số: 65 Số bài thi: ZZZ.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:ZZZ.

Số sinh viên vắng mặt:���.
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